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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Học sinh chọn một đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau và ghi lại đáp án vào giấy kiểm tra
Câu 1. Trách nhiệm với bản thân là gì?
	A. Lo việc của người khác
	B. Tự chăm lo, bảo vệ và phát triển bản thân
	C. Làm điều mình thích
	D. Không cần quan tâm hậu quả
Câu 2. Việc làm nào thể hiện học sinh có trách nhiệm với bản thân?
	A. Bỏ học đi chơi	B. Giữ vệ sinh cá nhân
	C. Thức khuya chơi game	D. Nói dối cha mẹ
Câu 3. Rèn luyện bản thân giúp học sinh…
	A. Thụ động hơn	B. Hoàn thiện nhân cách
	C. Dễ bị ảnh hưởng xấu	D. Tự ý bỏ bê học tập
Câu 4. Yếu tố quan trọng nhất để rèn luyện bản thân là:
	A. Ý chí và quyết tâm	B. Có người nhắc nhở
	C. Có phần thưởng	D. Không cần kế hoạch
Câu 5. Hành vi không thể hiện trách nhiệm với bản thân:
	A. Tự học mỗi ngày	B. Rèn luyện sức khỏe
	C. Bỏ mặc cảm xúc tiêu cực	D. Tham gia hoạt động xã hội phù hợp
Câu 6. Việc làm nào thể hiện tự nhận thức bản thân?
	A. Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình
	B. Sao chép bạn
	C. Không quan tâm người khác nhận xét
	D. Tự tin thái quá
Câu 7. Biểu hiện của người biết tự rèn luyện:
	A. Bốc đồng, nôn nóng	B. Từ bỏ khi gặp khó khăn
	C. Lập mục tiêu và kiên trì	D. Sống buông thả
Câu 8. Học sinh có trách nhiệm với bản thân khi:
	A. Bỏ qua lỗi sai	B. Dám nhận lỗi và sửa lỗi
	C. Đổ lỗi cho bạn bè	D. Tự cho mình luôn đúng
Câu 9. Việc nào giúp rèn luyện năng lực tự học?
	A. Nhờ người khác làm bài	B. Lập thời gian biểu
	C. Học đối phó khi kiểm tra	D. Phụ thuộc vào bạn bè
Câu 10. Một trong những cách để rèn luyện kỹ năng sống là:
	A. Không tham gia hoạt động	B. Trốn tránh vấn đề
	C. Tích cực trải nghiệm thực tế	D. Chỉ ở nhà
Câu 11. Sức khỏe là yếu tố quan trọng vì:
	A. Giúp chơi game lâu hơn
	B. Là nền tảng để học tập và lao động hiệu quả
	C. Không liên quan học tập
	D. Chỉ cần khi thi đấu

Câu 12. Tự trọng giúp học sinh:
	A. Không dám thể hiện bản thân	B. Bảo vệ danh dự, tránh xa điều xấu
	C. Thích làm theo số đông	D. Chê bai người khác
Câu 13. Tự tin giúp học sinh:
	A. Dám thử thách bản thân	B. Ngại thể hiện
	C. Lùi bước khi khó khăn	D. Nghi ngờ bản thân
Câu 14. Người biết đặt mục tiêu rèn luyện là người:
	A. Muốn gì làm nấy	B. Có kế hoạch rõ ràng
	C. Không cần định hướng	D. Luôn bỏ dở giữa chừng
Câu 15. Học sinh rèn luyện đạo đức bằng cách:
	A. Sống trung thực	B. Nói dối khi cần
	C. Che giấu sai phạm	D. Lợi dụng người khác
Câu 16. Việc nào sau đây giúp rèn luyện tinh thần trách nhiệm?
	A. Hoàn thành công việc được giao	B. Dựa dẫm người khác
	C. Làm cho có	D. Làm xong nhưng không kiểm tra
Câu 17. Biểu hiện của người thiếu tự chủ:
	A. Bình tĩnh trước tình huống	B. Hành động theo cảm xúc
	C. Suy nghĩ trước khi làm	D. Biết kiềm chế
Câu 18. Kỹ năng quan trọng trong rèn luyện bản thân là:
	A. Trốn tránh thất bại	B. Đối diện và học từ sai lầm
	C. Coi thường lời góp ý	D. Không cần cải thiện
Câu 19. Việc làm thể hiện chăm sóc sức khỏe tinh thần:
	A. Giữ tâm lý tích cực	B. Thu mình, cô lập
	C. Ghen tị với người khác	D. Lo âu quá mức
Câu 20. Việc làm nào rèn luyện kỹ năng giao tiếp?
	A. Tham gia thảo luận nhóm	B. Ngồi im lặng
	C. Tránh tiếp xúc	D. Không muốn nghe góp ý
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Câu 1 ( 3 điểm). Thế nào là trách nhiệm với bản thân? Vì sao học sinh cần có trách nhiệm với bản thân?
Câu 2 (2 điểm). Nêu 3 thói quen tốt và 3 thói quen xấu ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện bản thân.
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